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TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm 

TN 

Điểm 

TH 
Ghi chú 

1  Trương Thị Hoan 13/11/1979 Nghệ An 8 8 Đạt 

2  Nguyễn Thị Thu Hà 20/05/1986 Nghệ An 8 8 Đạt 

3  Nguyễn Thị  Lam 04/03/1985 Nghệ An 7 8 Đạt 

4  Nguyễn Thị Thu Trang 05/07/1994 Nghệ An 8 8 Đạt 

5  Cao Thị  Thuận 12/04/1996 Nghệ An 7 7 Đạt 

6  Phạm Đình  Tân 15/07/1984 Nghệ An 8 7 Đạt 

7  Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 20/10/1996 Hà Tĩnh 8 7 Đạt 

8  Nguyễn Thị Hoa 29/11/1997 Hà Tĩnh 9 7 Đạt 

9  Phạm Thị  Huyền 01/01/1998 Nghệ An 8 7 Đạt 

10  Hoàng Thị Thảo  Anh 04/04/1998 Nghệ An 8 7 Đạt 

11  Hồ Thị  Thùy 25/11/1992 Nghệ An 9 8 Đạt 

12  Nguyễn Hữu Khánh 25/03/1993 Hà Tĩnh 9 8 Đạt 

13  Trần Như Thông 19/05/1970 Nghệ An 9 8 Đạt 

14  Đậu Thị Thùy 27/04/1997 Nghệ An 9 8 Đạt 

15  Mai Đình  Quý 16/10/1994 Nghệ An 9 8 Đạt 

16  Trần Thị Linh 17/01/1990 Nghệ An 7 8 Đạt 

17  Lê Thị  Hà 09/04/1977 Nghệ An 9 8 Đạt 

18  Phạm Thị Quỳnh 24/08/1980 Nghệ An 8 7 Đạt 

19  Nguyễn Thị  Bảy 16/10/1977 Nghệ An 8 8 Đạt 

20  Phan Thị Xuân 13/09/1980 Nghệ An 9 7 Đạt 

21  Đặng Thị Quỳnh Dương 10/11/1990 Hà Tĩnh 9 7 Đạt 

22  Lê Thị  Thảo 08/08/1990 Hà Tĩnh 7 7 Đạt 

23  Lê Minh Hải 11/10/1965 Nghệ An 9 7 Đạt 

24  Lữ Thị Nga 16/02/1973 Nghệ An 6 7 Đạt 

25  Vi Thị Lan 17/12/1980 Nghệ An 8 7 Đạt 

26  Lang Thị Nga 20/03/1979 Nghệ An 7 7 Đạt 


